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Câu 1: Hãy kể tên và cho biết kí hiệu các loại đồng hồ đo điện?
· Kể tên và các kí hiệu các đồng hồ đo điện là:
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Câu 2: Kể tên và cho biết đại lượng đo của các loại đồng hồ đo điện?

	STT
	Tên gọi đồng hồ đo điện
	Đại lượng đo

	1
	Vôn kế
	Đo điện áp

	2
	Ampe kế
	Đo cường độ dòng điện

	3
	Oát kế
	Đo công suất 

	4
	Công tơ điện
	Đo điện năng tiêu thụ

	5
	Ôm kế
	Đo điện trở

	6
	Đồng hồ vạn năng
	Đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở


Câu 3: Cấp chính xác là gì? Một vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác là 0,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là bao nhiêu (công thức) ?
· Cấp chinh xác là thể hiện sai số của phép đo

· Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
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Câu 4: Có mấy loại công tơ điện? Nêu sơ đồ đấu dây của công tơ điện? Giải thích các kí hiệu ghi trên công tơ điện?
· Có 2 loại công tơ: Công tơ điện cơ và công tơ điện điện tử
· Sơ đồ đấu dây của công tơ:
1. Dây pha ( còn gọi dây nóng) A vào

2. Dây pha ( còn gọi dây nóng ) A ra
3. Dây trung hòa ( còn gọi dây nguội) O vào

4. Dây trung hòa ( còn gọi dây nguội) O ra

· Nguồn điện được nối với đầu vào 1,3 của công tơ điện, phụ tải được nối với đầu ra 2,4 của công tơ điện.
Giải thích các kí hiệu ghi trên công tơ điện là: 

5(20) A: Số 5A là cường độ dòng điện định mức; 20A  là cường dòng điện tối đa qua công tơ điện

220 V: Điện áp định mức

50Hz: Tần số dòng điện

900 vòng/Kwh: Đĩa nhôm quay đủ 900 vòng là tiêu thụ 1 Kwh điện năng.

Câu 5 : Quy trình nối dây dẫn điện? 


Quy trình nối dây dẫn điện:


 Câu 6: Bảng điện có chức năng gì? Hãy phân loại bảng điện của mạng điện trong nhà?
    Bảng điện có chức năng: 

· Bảng điện là một phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

· Có 2 loai bảng điện: Bảng điện chính và bảng điện nhánh

+ Bảng điện chính: 
- Cung cấp điện cho toàn hệ thống điện trong nhà

- Thường chỉ lắp cầu chì tổng, cầu dao tổng hoặc áp tô mát tổng

+ Bảng điện nhánh:

- Cung cấp điện tới các đồ dùng điện

- Thường lắp cầu chì, công tắc, ổ cắm, hộp số quạt…

Câu 7: Em hãy cho biết trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt?

Trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt gồm 4 bước:

· Vẽ đường dây nguồn

· Xác định vị trí bảng điện và bóng đèn

· Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện

· Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
Câu 8: Em hãy cho biết qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện?





Câu 9 : Sơ đồ nguyên lý của mạch điện: gồm có 2 cầu chì, 1 công tắc, 1 ổ cắm, 1 đèn 
[image: image3.jpg]A#





Câu 10: Vẽ sơ đồ lắp đặt theo sơ đồ nguyên lý câu 9

Bóc vỏ cách điện
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